
Nam Nữ

01 2C-1 Lê Thanh Bình  01/01/1989 331 578 135 Bác sĩ (hạng III)

02 2C-2 Phan Nguyễn Nhật Lệ 12/03/1987 301 227 640 Bác sĩ (hạng III)

03 2C-3 Nguyễn Thị Nớp 15/09/1968 025 643 693 Bác sĩ (hạng III)

04 2C-4 Trần Thị Hồng Thơ 05/01/1986 334 191 177 Bác sĩ (hạng III)

05 2C-5 Đỗ Ngọc Xuân Trang 11/01/1981 023 474 557 Bác sĩ (hạng III)

06 2C-6 Phạm Thủy Vân 27/07/1987 024 105 587 Bác sĩ (hạng III)

07 2C-7 Phùng Thị Ngọc Việt 23/10/1987 024 273 230 Bác sĩ (hạng III)

08 2C-8 Nguyễn Đỗ Thanh Thảo 17/01/1988 024 087 212 Bác sĩ (hạng III)

09 2C-9 Quách Tú Linh 10/09/1982 025 676 188 Bác sĩ (hạng III)

10 2C-10 Trần Minh Thùy 31/10/1986 023 853 922 Bác sĩ (hạng III)

11 2C-11 Trương Mai Phương Đăng 07/02/1988 024 320 702 Hộ sinh hạng III

12 2C-12 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 01/06/1988 290 887 576 Hộ sinh hạng III

13 2C-13 Lại Hồng Yến 245 232 410 Hộ sinh hạng III

14 2C-14 Nguyễn Thị Ngọc Bích 20/10/1994 025 230 131 Hộ sinh hạng IV

15 2C-15 Huỳnh Thị Ngọc Diễm c 025 131 494 Hộ sinh hạng IV

16 2C-16 Nguyễn Thị Bích Hằng 08/04/1993 024 841 895 Hộ sinh hạng IV

17 2C-17 Nguyễn Thị Hiền 05/09/1993 024 841 140 Hộ sinh hạng IV

18 2C-18 Lương Thị Ngọc Huyền 21/10/1991 024 483 270 Hộ sinh hạng IV

19 2C-19 Đặng Thị Phước Linh 30/10/1995 250 962 651 Hộ sinh hạng IV

20 2C-20 Thích Diệu Liên 30/09/1995 025 230 791 Hộ sinh hạng IV

21 2C-21 Lâm Kim Ngọc 15/09/1995 025 616 591 Hộ sinh hạng IV

22 2C-22 Nguyễn Thị Kim Ngân 26/01/1990 264 336 357 Hộ sinh hạng IV

23 2C-23 Lâm Lệ Nhi 31/03/1994 301 494 912 Hộ sinh hạng IV

24 2C-24 Lương Thị Yến Nhi 09/07/1995 321 493 261 Hộ sinh hạng IV

25 2C-25 Hàng Thị Thanh Thảo 13/12/1993 025 135 898 Hộ sinh hạng IV

26 2C-26 Huỳnh Ngọc Xuân 15/02/1994 079 194 000 097 Hộ sinh hạng IV

27 2C-27 Nguyễn Thị Thanh Hải 11/01/1971 025 397 950 Bác sĩ (hạng III)

28 2C-28 Phạm Thị Thanh Hải 25/02/1978 034 178 003 178 Bác sĩ (hạng III)

29 2C-29 Vy Thị Bảo Hương 10/04/1985 068 185 000 091 Bác sĩ (hạng III)

30 2C-30 Nguyễn Trung Nghĩa 08/04/1984 023 726 002 Bác sĩ (hạng III)

31 2C-31 Nguyễn Thị Mộng Nghi 12/01/1984 026 051 288 Bác sĩ (hạng III)
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